Nha Trang, ngày        tháng       năm 2011
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TELEHOSTING
Kính gửi: Quý khách hàng!
Trung tâm Tin học (CenIT) xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá các dịch vụ hiện đang áp dụng như sau:
1.THÔNG SỐ DỊCH VỤ:
	STT
	MÔ TẢ
	GÓI DỊCH VỤ

	
	
	Tele VOL1
	Tele VOL2
	Tele VOL3

	1
	Không gian Rack
	2U

	2
	Băng thông trong nước (cổng card mạng)
	100Mbps

	3
	Băng thông quốc tế (cổng quốc tế)
	4Mbps
	6Mbps
	10Mbps

	4
	Lưu lượng thông tin (Bandwidth)
	Không giới hạn

	5
	Địa chỉ IP
	1 IP


2. GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG:

	STT
	MÔ TẢ
	GÓI DỊCH VỤ

	
	
	Tele VOL1
	Tele VOL2
	Tele VOL3

	1
	Cước cài đặt
	500.000
	500.000
	500.000

	2
	Giá cước thuê bao hàng tháng
	2.000.000
	2.500.000
	3.000.000


3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:
	STT
	MÔ TẢ
	GÓI DỊCH VỤ

	
	
	Tele VOL1
	Tele VOL2
	Tele VOL3

	1
	Giá cước trả trước theo định kỳ

	
	Trả trước 03 tháng 1 lần (giảm 5%)
	1.900.000
	2.375.000
	2.850.000

	
	Trả trước 06 tháng 1 lần (giảm 10%)
	1.800.000
	2.250.000
	2.700.000

	
	Trả trước 12 tháng 1 lần (giảm 15%)
	1.700.000
	2.125.000
	2.550.000

	2
	Giảm theo số lượng máy

	
	3 – 5 máy chủ
	Giảm 5%

	
	6 – 9 máy chủ
	Giảm 10%

	
	Từ 10 máy chủ trở lên
	Giảm 15%

	3
	Giảm giá theo cam kết thời gian

	
	Sử dụng 2 năm
	Giảm 10%

	
	Sử dụng trên 3 năm
	Giảm 15%


4. CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG:
	STT
	MÔ TẢ
	GIÁ CƯỚC (VNĐ)

	1
	Nâng cấp băng thông (trong nước) 200Mbps/ 10MB  (quốc tế)
	5.000.000 tháng

	2
	Nâng cấp băng thông (trong nước) 500Mbps/ 10MB  (quốc tế)
	8.000.000 tháng

	3
	Nâng cấp băng thông (trong nước) 1Gbps/ 10MB  (quốc tế)
	15.000.000 tháng

	4
	Thêm 1 địa chỉ IP
	100.000/ 01 IP/ tháng

	5
	Cài đặt máy chủ (Không bao gồm soft)
	1.500.000 lần

	6
	Quản trị máy chủ (Update software, Antivirus, Antispam…)
	1.000.000 tháng

	7
	Cài đặt hệ thống Mail (Không bao gồm soft)
	1.000.000 lần

	8
	Quản trị hệ thống Mail
	1.000.000 tháng

	9
	Cài đặt bảo mật (Không bao gồm soft)
	1.500.000 lần

	10
	Bảo dưỡng máy chủ
	1.000.000 lần


(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Thông tin liên hệ:

	Trung tâm tin học – VNPT Khánh Hòa
Tel: (84-58) 3562567 - 3817002
Email: sales.cenit@vnptkhanhhoa.vn
	Hỗ trợ Dịch vụ:

Tel: (84-58) 3824379 

Email: hotro.cenit@vnptkhanhhoa.vn 


Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng kính chào.
BẢNG MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG
	STT
	TÊN DỊCH VỤ
	MÔ TẢ

	01
	Quản trị máy chủ
	· Cập nhật hệ điều hành (Redhat, Ubuntu, Suse, CentOS, Linux, Windows); hỗ trợ cài đặt, vá lỗi hệ thống và các chương trình ứng dụng hay anti-virus.

· Hỗ trợ cài đặt và cấu hình những phần mềm thông dụng hỗ trợ web và database; hỗ trợ cài đặt máy chủ DNS.

· Hỗ trợ sao lưu dữ liệu trên thiết bị phần cứng của khách hàng.

· Tư vấn sửa, vá lỗi code chương trình của khách hàng.

· Không chịu trách nhiệm về những sự cố do phần cứng gây ra hoặc kết nối mạng ngoài data center

· Không chịu trách nhiệm về mặt nội dung dữ liệu khách hàng lưu trữ, hay các hoạt động của máy chủ vi phạm luật pháp của Việt Nam 

· Đối với những yêu cầu hỗ trợ config hoặc cài lại chỉ hỗ trợ trong giờ hành chính.

	02
	Quản trị hệ thống mail
	· Hỗ trợ tạo account , xóa email, thay đổi pass cho tối đa 200 account

· Cấu hình và cập nhật các ứng dụng chặn spam và anti-virus

· Khắc phục lỗi liên quan đến máy chủ email.

· Không chịu trách nhiệm về những sự cố do phần cứng gây ra hoặc kết nối mạng ngoài data center

· Không chịu trách nhiệm về mặt nội dung dữ liệu khách hàng lưu trữ, hay các hoạt động của máy chủ vi phạm luật pháp của Việt Nam 

· Đối với những yêu cầu tạo email, sửa đổi thông tin về account, đổi pass, config server chỉ hỗ trợ trong giờ hành chính.

	03
	Cài đặt máy chủ email
	· Hỗ trợ cài đặt Exchange Server hoặc Mdeamon cho tối đa 200 account

· Bảo hành 1 tháng, có hướng dẫn sử dụng.

	04
	Cài đặt máy chủ
	· Cài đặt hệ điều hành.

· Cập nhập bản vá và cập nhập mới nhất.

· Loại bỏ các dịch vụ, tài khoản không cần thiết.

· Cài đặt dịch vụ Web:

         + Linux : Apache, PHP, MySQL, FTP, BIND, SMTP.

         + Window : IIS, MSSQL( 2000; 2005); DNS; FTP; PHP, SMTP hoặc Apache; PHP; MySQL, FTP, BIND, SMTP


